
0 0 44556

10 10 10 70

1 B20DCDT008 Hà Việt Anh E20CQCN01-B 9.0 8.5 10.0 8.5 8.7 01

2 B20DCCN002 Đào Đăng Duy E20CQCN01-B 9.0 4.0 7.0 3.0 4.1 01

3 B20DCVT107 Trần Quang Đăng E20CQCN01-B 8.0 7.0 8.0 H I Vắng có phép 01

4 B20DCCN195 Đoàn Minh Đức E20CQCN01-B 9.0 9.0 9.0 8.5 8.7 01

5 B20DCCN208 Phạm Trường Giang E20CQCN01-B 9.0 8.5 10.0 6.0 7.0 01

6 B20DCVT144 Bùi Minh Hiếu E20CQCN01-B 10.0 9.0 10.0 10.0 9.9 01

7 B20DCCN242 Đào Trọng Hiếu E20CQCN01-B 10.0 10.0 10.0 8.5 9.0 01

8 B20DCVT154 Phạm Bá Hiếu E20CQCN01-B 9.0 10.0 10.0 8.5 8.9 01

9 B20DCAT001 Phạm Nguyên Hiếu E20CQCN01-B 3.0 4.0 4.0 4.5 4.3 01

10 B20DCVT155 Trần Văn Hiếu E20CQCN01-B 8.0 6.0 6.0 7.0 6.9 01

11 B20DCVT185 Ngô Quang Huy E20CQCN01-B 10.0 9.0 9.0 9.0 9.1 01

12 B20DCAT078 Nguyễn Quang Huy E20CQCN01-B 9.0 8.0 9.0 8.5 8.6 01

13 B20DCCN019 Trần Khánh Huyền E20CQCN01-B 8.0 7.0 9.0 6.0 6.6 01

14 B20DCVT219 Vũ Duy Khánh E20CQCN01-B 9.0 5.0 9.0 4.0 5.1 01

15 B20DCCN020 Nguyễn Minh Khôi E20CQCN01-B 8.0 6.0 9.5 7.0 7.3 01

16 B20DCAT096 Đặng Trung Kiên E20CQCN01-B 9.0 6.0 6.0 6.5 6.7 01

17 B20DCCN022 Nguyễn Anh Kiệt E20CQCN01-B 9.0 8.0 10.0 10.0 9.7 01

18 B20DCCN023 Vũ Mai Linh E20CQCN01-B 10.0 10.0 10.0 9.5 9.7 01

19 B20DCCN419 Bùi Duy Mạnh E20CQCN01-B 5.0 5.0 8.5 5.0 5.4 01

20 B20DCAT124 Nguyễn Ngọc Minh E20CQCN01-B 9.0 9.0 9.0 8.0 8.3 01

21 B20DCCN024 Nguyễn Tuấn Minh E20CQCN01-B 9.0 9.0 9.0 7.0 7.6 01

22 B20DCVT259 Hoàng Văn Nam E20CQCN01-B 9.0 8.5 10.0 8.0 8.4 01

23 B20DCVT276 Trần Đình Khôi Nguyên E20CQCN01-B 9.0 7.0 9.0 5.5 6.4 01

24 B20DCDT161 Vũ Đức Phúc E20CQCN01-B 10.0 8.0 10.0 7.5 8.1 01

25 B20DCVT311 Nguyễn Hồng Sơn E20CQCN01-B 8.0 10.0 9.0 8.0 8.3 01

26 B20DCCN034 Lê Đức Thành E20CQCN01-B 8.0 8.5 8.0 5.5 6.3 01

27 B20DCAT180 Đỗ Xuân Thắng E20CQCN01-B 10.0 8.0 10.0 6.0 7.0 01

28 B20DCCN594 Nguyễn Đăng Tiến E20CQCN01-B 9.0 8.5 8.0 5.5 6.4 01

29 B20DCVT405 Nguyễn Hùng Trường E20CQCN01-B 9.0 9.0 8.0 8.5 8.6 01

30 B20DCCN038 Nguyễn Đình Tùng E20CQCN01-B 10.0 9.0 9.0 6.0 7.0 01

31 B20DCDT221 Bùi Văn Vinh E20CQCN01-B 9.0 8.5 10.0 8.5 8.7 01
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Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2022
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